
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ GÒ VẤP

PHÒNG: 309 (CHIỀU)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú
Nam Nữ

1 025447 Trịnh Thanh Quí 20/01/2006 TP HCM 12C8

2 025448 Lý Kiến Quốc 26/08/2007 TP HCM 12C7

3 025449 Nguyễn Thị Thanh Quyền 26/09/2003 TP HCM 12C8

4 025450 Hồ Ngọc Xuân Quỳnh 21/11/2006 TP HCM 12C1

5 025451 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 TP HCM 12C5

6 025452 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/10/2006 TP HCM 12C7

7 025453 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007 Phú Yên 12C5

8 025454 Vũ Minh Sang 06/12/2006 Bình Phước 12C5

9 025455 Nguyễn Thanh Sang 14/03/2007 TP HCM 12C6

10 025456 Lý Thanh Sơn 29/12/2000 Trà Vinh 12C1

11 025457 Trương Tấn Tài 29/01/2003 TP HCM 12C2

12 025458 Đỗ Phú Thành Tài 03/06/2006 TP HCM 12C3

13 025459 Nguyễn Thành Tài 22/09/2007 TP HCM 12C4

14 025460 Phan Văn Tài 27/07/2007 Thanh Hóa 12C5

15 025461 Võ Thành Tài 27/02/2007 TP HCM 12C5

16 025462 Nguyễn Tấn Tài 27/10/2007 TP HCM 12C6

17 025463 Nguyễn Ngọc Mai Tâm 25/01/2006 Bình Dương 12C3

18 025464 Nguyễn Phương Thanh Tâm 11/11/2007 TP HCM 12C3

19 025465 Trần Minh Thái 30/08/2007 TP HCM 12C3

20 025466 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 TP HCM 12C6

21 025467 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 Thừa Thiên Huế 12C1

22 025468 Trần Phương Thanh 05/05/2007 Bình Phước 12C7

23 025469 Nguyễn Ngọc Quốc Thành 21/09/2007 Cần Thơ 12C4

24 025470 Ngô Quang Thành 30/11/2007 TP HCM 12C5

25 025471 Trần Công Thành 27/06/2005 TP HCM 12C8

26 025472 Nguyễn Hoàng Thuận Thảo 02/06/2007 TP HCM 12C1

27 025473 Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 Bắc Giang 12C3

28 025474 Phạm Phương Thảo 03/06/2006 TP HCM 12C3

29 025475 Nguyễn Phương Thảo 26/05/2002 TP HCM 12C4
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


